	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM





Số:    77 /QĐ-CĐSVN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    6    tháng   04    năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật và các Đề án năm 2016 của Cục Đường sắt Việt Nam  

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam;


Căn cứ Quyết định số 4406/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phí, lệ phí số 94/2015/QH13 trong lĩnh vực GTVT;


Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án Tái cơ cấu vận tải đường sắt đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam;


Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ xây dựng Đề án năm 2016 của Cục Đường sắt Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Danh mục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình của Bộ Giao thông vận tải giao (chi tiết tại Phụ lục số 1 gửi kèm theo).

2. Danh mục xây dựng các Đề án (chi tiết tại Phụ lục số 2 gửi kèm theo).

3. Danh mục xây dựng các Nghị định kèm theo Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) (chi tiết tại Phụ lục số 3 gửi kèm theo).


Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

a) Các Phòng được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Xây dựng Đề cương, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
- Trong quá trình soạn thảo văn bản, tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chủ động báo cáo, đề xuất lãnh đạo Cục đăng ký bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về chuyên ngành đường sắt

- Báo cáo tiến độ xây dựng, trình văn bản về Cục (qua phòng Pháp chế - Thanh tra) trước ngày 22 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT. 

b) Phòng Tài chính phối hợp phòng Pháp chế - Thanh tra lập dự toán ngân sách chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

c) Phòng Pháp chế - Thanh tra theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục và tham mưu văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 23 hàng tháng đúng quy định.

d) Phòng Khoa học – Công nghệ & Môi trường có trách nhiệm đăng tải Quyết định danh mục các văn bản, đề án lên trang thông tin điện tử của Cục sau khi Cục trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục và Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận :

-  - Như Điều 3;

-  - Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);

-  - Lưu: VP, PC-TT.


	CỤC TRƯỞNG

Vũ Quang Khôi




PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QPPL THEO CHƯƠNG TRÌNH

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-CĐSVN ngày 06/4/2016 của Cục Đường sắt Việt Nam)
	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Đơn vị trình 
và đơn vị phối hợp
	Thời gian trình
	Bộ trình Chính Phủ
	Cá nhân phụ trách
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cục trình Đề cương chi tiết
	Cục trình Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Luật Đường sắt (sửa đổi)
	Phòng 
Vận tải – An toàn giao thông; các phòng thuộc Cục phối hợp
	Vụ Pháp chế
Các Vụ thuộc Bộ, Ban PPP, Thanh tra Bộ; Tổng Cục ĐBVN; các Cục QLXD&CLCTGT, ĐKVN, Y tế; Tổng Cty ĐSVN
	Đã trình
	Đã trình
	Tháng

6/2016
	
	Cục trưởng

Vũ Quang Khôi

	

	2
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.
	Phòng
 Vận tải - An toàn giao thông; các phòng thuộc Cục phối hợp
	Vụ Pháp chế

Các Vụ: VT, TCCB, ATGT, QLNN, TC, Ban PPP, Ttra Bộ
	
	Tháng 4/2016
	Tháng 11/2016
	Nguyễn Văn Hà
	PCT Khương Thế Duy

	Theo QĐ số 3833/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015 ban hành Chương trình xây dựng các NĐ về ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo. Nội dung sửa đổi, bổ sung về điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị


DANH MỤC THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-CĐSVN ngày 06/4/2016 của Cục Đường sắt Việt Nam)

	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Đơn vị trình 
và đơn vị phối hợp
	Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian cơ quan trình Bộ trưởng 
	Cá nhân phụ trách
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
	Phòng 

Vận tải – An toàn giao thông
	Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, QLDN, Ttra Bộ; TCTy ĐSVN
	
	Tháng 
3/2016
	Tháng 
6/2016
	Bùi Thế Thành
	Cục trưởng

Vũ Quang Khôi
	

	2
	Thông tư quy định về giải quyết tai nạn giao thông đường sắt (thay thế Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 29/2013/TT-BGTVT)
	Phòng 

Vận tải – An toàn giao thông
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, QLDN, MT; Ttra Bộ;

TCT ĐSVN
	Tháng 
6/2016
	Tháng 
9/2016
	Tháng 
11/2016
	Uông Đình Hùng
	PCT Khương Thế Duy
	


DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-CĐSVN ngày 06/4/2016 của Cục Đường sắt Việt Nam)

	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Đơn vị trình 
và đơn vị phối hợp
	Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian cơ quan trình Bộ trưởng 
	Cá nhân phụ trách
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về giá dịch vụ điều hành hoạt động giao thông vận tải đường sắt
	Phòng 

VT-ATGT chủ trì; các Phòng phối hợp gồm: Tài chính và KCHTGT
	Vụ VT

Các Vụ: PC, KCHTGT, KHCN, QLDN, TC; TCTy ĐSVN
	
	Tháng 
8/2016
	Tháng 
12/2016
	Bùi Thế Thành
	Nguyễn Huy Hiền
	


DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH GIỮA BỘ GTVT VÀ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-CĐSVN ngày 06/4/2016 của Cục Đường sắt Việt Nam)

	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Đơn vị trình 
và đơn vị phối hợp
	Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian cơ quan trình Bộ trưởng
	Cá nhân phụ trách
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (thay thế Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 4/3/2008
	Phòng
Tài chính
	Vụ Tài chính
Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, Ttra Bộ.
	
	01 tháng sau khi TTgCP  ban hành quyết định thay thế 
QĐ số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007
	01 tháng sau khi TTgCP  ban hành quyết định thay thế QĐ số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007
	Trần Quang Lịch
	PCT Đặng Sỹ Mạnh
	

	2
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007)
	Phòng 

Vận tải – An toàn giao thông
	Vụ TC
Các Vụ: PC, VT, TCCB; Cục ĐKVN

	
	Tháng 
6/2016
	Tháng 
8/2016
	Nguyễn Văn Hà
	PCT Khương Thế Duy
	


DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-CĐSVN ngày 06/4/2016 của Cục Đường sắt Việt Nam)

	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Đơn vị trình 
và đơn vị phối hợp
	Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian cơ quan trình Bộ trưởng
	Cá nhân phụ trách
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Thông tư ban hành QCKTQG về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị.
	Phòng 
KH-CN&MT
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT, MT, VT, QLDN; TCTy Đường sắt VN
	Tháng 
2/2016
	Tháng 
6/2016
	Tháng 
10/2016
	Phạm Quốc Cường
	PCT Đặng Sỹ Mạnh
	


PHỤ LỤC SỐ 2: DANH MỤC XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-CĐSVN ngày 06/4/2016 của Cục Đường sắt Việt Nam)

	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Đơn vị 
phối hợp
	Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian  trình Bộ trưởng
	Cá nhân phụ trách
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Đề án "Nâng cao năng lực xếp dỡ tại các đầu mối xếp dỡ , tập kết hàng hóa".
	Phòng 
Vận tải - An toàn giao thông
	Các phòng thuộc Cục
	2015
	12/2015
	3/2016
	Bùi Thế Thành
	PCT Khương Thế Duy
	

	2
	Đề án "Phát triển hệ thống ICD tại các ga hàng hóa làm cơ sở kết nối với các phương thức vận tải khác và phát triển dịch vụ hỗ trợ vận tải (như dịch vụ đóng gói bảo quản hàng hóa, dịch vụ cho thuê kho bãi, thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa)".
	Lãnh đạo Cục sẽ phân công đơn vị chủ trì sau khi Bộ tiến hành sơ kết đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu vận tải đường sắt theo Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp ngày 04/4/2016 về đề án nâng cao năng lực xếp, dỡ tại các đầu mối xếp, dỡ, tập kết hàng hóa.
	Các phòng thuộc Cục
	
	
	2016
	
	PCT Khương Thế Duy
	

	3
	Đề án "Phát triển mở rộng và đầu tư các trang thiết bị liên quan khu vực nhà ga, quảng trường ga làm cơ sở kết nối với các phương thức vận tải khác (đường sắt đô thị, xe buýt, taxi, phương tiện cá nhân…) và phát triển dịch vụ (kinh doanh thương mại, quảng cáo…)".
	
	Các phòng thuộc Cục
	
	
	2016
	
	PCT Khương Thế Duy
	

	4
	Đề án Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra vận tải.

	Phòng 
Pháp chế - Thanh tra
	Các phòng thuộc Cục
	1/2016
	5/2016
	5/2016
	Nguyễn Song Hà
	PCT Khương Thế Duy
	

	5
	Đề án nghiên cứu xây dựng hệ thống giá, phí làm công cụ điều tiết vĩ mô, định hướng cho việc phát triển hợp lý giao thông vận tải đường sắt.
	Phòng
Kết cấu hạ tầng giao thông
	Các phòng thuộc Cục
	2016
	2016
	2017
	Nguyễn Văn Hoàn
	Vũ Quang Khôi
	Ngày 14/01/2016 Cục ĐSVN đã ban hành QĐ số 08/QĐ-CĐSVN về việc thành lập tổ soạn thảo Đề án


PHỤ LỤC SỐ 3

DANH MỤC XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH KÈM THEO LUẬT ĐƯỜNG SẮT (SỬA ĐỔI)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-CĐSVN ngày 06/4/2016 của Cục Đường sắt Việt Nam)

	TT
	Tên văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời gian trình
	Bộ trình Chính Phủ
	Cá nhân phụ trách
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	Các phòng trình Đề cương chi tiết
	Cục trình Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Nghị định thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.
	Phòng 

Vận tải - An toàn giao thông
	06/4/2016
	Tháng

15/5/2016
	Tháng

6/2016
	Nguyễn Văn Hà
	Cục trưởng

Vũ Quang Khôi

	

	2
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Sửa đổi, bổ sung nội dung quy về đường sắt).
	Phòng 

Pháp chế - Thanh tra
	06/4/2016
	Tháng

15/5/2016
	Tháng

6/2016
	Nguyễn Văn Hiển
	PCT 
Đặng Sỹ Mạnh

	

	3
	Nghị định thay thế Nghị định 55/2006/NĐ-CP ngày 31/5/2006 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa.
	Phòng 

Vận tải - An toàn giao thông
	06/4/2016
	Tháng

15/5/2016
	Tháng

6/2016
	Bùi Thế Thành
	PCT 
Khương Thế Duy
	

	4
	Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.
	Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì; 

phòng  Tài chính phối hợp
	06/4/2016
	Tháng

15/5/2016
	Tháng

6/2016
	Nguyễn Văn Hoàn
	PCT
Nguyễn Huy Hiền
	

	5
	Nghị định quy định chính sách hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt.
	Phòng Tài chính chủ trì;  Các phòng phối hợp gồm: Phòng VT - ATGT, KCHTGT, KH-ĐT &HTQT.
	06/4/2016
	Tháng

15/5/2016
	Tháng

6/2016
	Trần Quang Lịch

	PCT 
Nguyễn Huy Hiền
	

	6
	Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.
	Phòng 

Kết cấu hạ tầng giao thông
	06/4/2016
	Tháng

15/5/2016
	Tháng

6/2016
	Nguyễn Văn Thành
	Cục trưởng

Vũ Quang Khôi
	


	CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

PHÁP CHẾ - THANH TRA 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	                       Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 Cục trưởng Vũ Quang Khôi duyệt, ký

* Đơn vị trình (Chủ trì): Pháp chế - Thanh tra.

* Chuyên viên soạn thảo: Vũ Ngọc Quang
* Đơn vị phối hợp: 

* Tóm tắt nội dung trình: Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình của Bộ và các đề án năm 2016 của Cục Đường sắt Việt Nam 
 * Văn bản kèm theo: 

* Độ mật:


Mật               Tối mật             Tuyệt mật

* Độ khẩn:


Hỏa tốc            Khẩn              Thượng khẩn

*  Công khai nội bộ  

* Điện thoại khi cần thiết cho đơn vị soạn thảo văn bản sau khi phát hành:


Điện thoại: 0439421332
* Ghi chú:

* Lãnh đạo đơn vị trình (chủ trì): 

- Họ tên: Nguyễn Song Hà                                                     Chữ ký:

- Chức danh: Phó trưởng phòng Phụ trách.

Ý kiến giải quyết của Cục trưởng 
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